







 TRƯỜNG TIỂU HỌC CẤP TIẾN                                             KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I


                                                                                                    Năm học: 2025 - 2026


                                                                                                           MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5


                                                                                                   (Thời gian làm bài: 60 phút) 	 		                                                                           


Điểm thi�
        Nhận xét của giáo viên                                                �
Số 


phách





Người


 chấm�
�



Đọc:


Viết :


Chung:�



...……..……….……….


�



………………..……………………………


………………………………………………


………………………………… ……………�
�
�
I. KIỂM TRA ĐỌC  


 1. Đọc thành tiếng:  (2 điểm) 


	Giáo viên cho học sinh bắt thăm bài đọc và trả lời câu hỏi trong đoạn.


2. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (8 điểm)  


Bài học từ biển cả


         Ở một ngôi làng nhỏ ven biển, có một cậu bé tên là Nam. Nam sống cùng bà ngoại trong một căn nhà gỗ đơn sơ, cách bờ biển chỉ vài trăm mét. Hằng ngày, Nam phụ giúp bà làm việc nhà, học bài và thỉnh thoảng theo bà ra bãi biển nhặt những con ốc, vỏ sò mà sóng biển đã đưa vào bờ.


Mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa ló rạng, Nam thường chạy ra biển để ngắm bình minh. Cậu thích nhìn những tia nắng đầu tiên chiếu sáng trên mặt biển xanh thẳm, tạo nên một khung cảnh lấp lánh như có hàng nghìn viên ngọc trai dưới nước. Cậu còn thích nghe tiếng sóng vỗ rì rào, và mùi hương mặn mòi của biển khiến Nam cảm thấy bình yên.


Bà ngoại Nam rất yêu thương cậu. Dù tuổi đã cao, nhưng bà luôn dạy Nam rằng: “Cuộc sống giống như biển cả, có những lúc bình yên nhưng cũng có khi sóng gió. Quan trọng là ta phải kiên cường, không ngừng tiến về phía trước.” Nam luôn ghi nhớ lời bà và cố gắng làm theo. Mỗi khi gặp khó khăn trong học tập, cậu lại nghĩ đến hình ảnh bà ngoại điềm tĩnh trước sóng biển, không bao giờ lo lắng.


Một ngày nọ, bão lớn kéo đến. Gió thổi mạnh và sóng biển dâng cao, khiến cả làng lo lắng. Nam cùng bà ngoại nhanh chóng chuẩn bị nhà cửa để chống chọi với cơn bão. Cậu phụ bà đóng kín cửa, dọn dẹp sân vườn và mang những vật dụng dễ bay vào nhà. Khi cơn bão đến, Nam ôm chặt lấy bà, trong lòng lo sợ nhưng cũng tin rằng, như mọi lần, bà sẽ giúp cậu vượt qua.


Sau cơn bão, cả làng bị thiệt hại nặng nề, nhiều căn nhà bị tốc mái, cây cối đổ ngã. Nam và bà cùng dân làng chung tay dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa. Nhìn cảnh tượng ấy, Nam chợt hiểu ra rằng, sức mạnh không chỉ đến từ việc chống chọi với thiên nhiên, mà còn là sự đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Từ đó, cậu bé Nam càng yêu quý ngôi làng và trân trọng tình cảm với bà ngoại nhiều hơn.








Câu 2 (0,5 đ): Khi miêu tả, tác giả đã quan sát bằng những giác quan nào?


 A. Bằng thị giác                                 B. Bằng thị giác và thính giác.


C. Bằng khứu giác                               D. Bằng cả thính giác, thị giác và khứu giác.


Câu 3 (0,5 đ):  Giọt sương vui sướng vì:


A. Vành Khuyên sẽ giúp mình trở thành giọt nước có ích.  B. Được ví như hạt ngọc


C. Được nghe tiếng hót của chim Vành Khuyên.           D. Nhìn thấy Vành Khuyên


Câu 4 (0,5 đ):Trong câu “Đến sáng, những tia nắng mặt trời đầu tiên thức dậy, nhảy nhót chung quanh giọt sương.”, bộ phận nào là chủ ngữ?


A. Đến sáng                                           B. Đến sáng, những tia nắng mặt trời đầu tiên.                                     








Câu  1: Từ nhỏ, em đã được nghe bà, nghe mẹ kể nhiều câu chuyện hay. Hãy viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc về một câu chuyện mà em yêu thích nhất.


Câu 2: Viết mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng cho bài văn tả một cảnh đẹp tren quê hương em.
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Số phách


(Do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)
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HỌC SINH CẦN GHI ĐẦY ĐỦ CÁC MỤC Ở PHẦN TRÊN





Câu 1.(M1-0,5đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng


Nam sống cùng ai trong ngôi nhà nhỏ?


A. Bố mẹ�
B. Ông bà�
�
C. Bà ngoại�
D. Chị gái�
�
Câu 2.(M1-1đ)   Nối cột A (sự kiện) với cột B (hành động của Nam hoặc người khác):


Cột A (Sự kiện)�
�
Cột B (Hành động)�
�
1. Bão lớn kéo đến�
�
A. Nam thường ra biển ngắm bình minh.�
�
2. Bà dạy Nam về cuộc sống�
�
B. Nam phụ bà dọn dẹp và sửa chữa nhà cửa.�
�
3. Cơn bão đã tan�
�
C. Nam ôm bà khi lo sợ trước bão.�
�
4. Mỗi buổi sáng�
�
D. Bà khuyên Nam phải kiên cường.�
�
Câu 3. (M2-0,5đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng


Bà ngoại dạy Nam điều gì về cuộc sống?


A. Luôn lo lắng trước khó khăn�
�
B. Cuộc sống luôn bình yên, không có sóng gió�
�
C. Kiên cường trước khó khăn và thử thách�
�
D. Không bao giờ ra biển khi có sóng�
�
Câu 4.((M1- 0,5 đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng


Nam cảm thấy thế nào khi đứng trước biển vào mỗi buổi sáng?


A. Lo lắng�
B. Bình yên và thích thú�
�
C. Buồn bã�
D. Cô đơn�
�
Câu 5.(M2-0,5 đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng


    














































































































     Câu “Cuộc sống giống như biển cả, có những lúc bình yên nhưng cũng có khi  sóng gió” là một phép so sánh nhằm diễn tả điều gì?


A. Sự bình yên của cuộc sống�
B. Tính cách của Nam�
�
C. Tính không ổn định của cuộc sống�
D. Mối quan hệ giữa Nam và bà ngoại�
�
Câu 6.(M1-0,5 đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng


Nam đã làm gì để giúp bà chuẩn bị trước cơn bão?


A. Đóng kín cửa và dọn dẹp sân vườn�
B. Chạy trốn khỏi làng�
�
C. Ngồi yên trong nhà chờ bão tan�
D. Lên núi tránh bão�
�
Câu 7. (M2- 1 đ) Sau cơn bão, Nam hiểu ra điều gì quan trọng?


…………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………………


Câu 8. (M3-1đ) Xác định các thành phần câu trong câu văn sau: 


“Mỗi buổi sáng, khi mặt trời vừa ló rạng, Nam thường chạy ra biển để ngắm bình minh”


…………………………………………………………………………………………………………………


Câu 9.(M3-1đ) Cho từ “chạy”. Hãy đặt một câu với nghĩa gốc và một câu với nghĩa chuyển. 


Câu 10. (M2-1 đ)   Điền cặp kết từ thích hợp vào chỗ chấm:


	…………. bão to…………..cây không bị đổ.


Câu 11. (M1-0,5 đ)Dấu gạch ngang trong câu dưới đây được dùng để làm gì? 


Các loại hoa trái, côn trùng, sâu bọ hoặc động vật cỡ nhỏ - “thực đơn” yêu thích của chim di cư – sẽ trở nên khan hiếm vào mùa đông.


A. Dùng để đánh dấu lời đối thoại.


B. Dùng để đánh dấu bộ phận chú thích.


C. Dùng để đánh dấu các ý liệt kê.


D. Dùng dễ nối các từ ngữ trong một liên danh.


PHẦN II: VIẾT (10 điểm)    


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
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